	TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO

Họ và tên:.………………………........

Lớp: 2………
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 2

NĂM HỌC: 2018 – 2019

(Thời gian: 


	Điểm

Đọc :............... 

Viết :...............

Chung :.......... 
	Nhận xét của giáo viên

................................................................................................

................................................................................................


GV coi:.......................................................GV chấm:..............................................
A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng: (4điểm)  Đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc
II. Đọc hiểu + kiến thức tiếng việt: (6 điểm) (Thời gian: 20 phút)
Hãy đọc thầm bài : Chuột Típ đến thăm ông bà

Bố mẹ gửi Chuột Típ đến nhà ông bà ngoại. Chuột Típ nhất định không chịu. Đến nhà ông bà, chú khóc suốt. Bà ngoại nhẹ nhàng ôm chú vào lòng và dỗ dành. Bà làm thật nhiều món ăn ngon cho đứa cháu yêu quý. Chú ta thích lắm và nín khóc. Đến tối, ông ngoại kể chuyện cổ tích cho Chuột Típ nghe, chú ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, bà dẫn Chuột Típ đi thăm các bé Gà và cho các bé ăn, rồi tưới hoa, làm vườn… Ông thì dạy chú lái máy kéo, cắt cỏ,… Chú được yêu chiều hết mực và học được bao nhiêu điều mới. Chuột Típ  thích ở nhà ông bà lắm.

                                                             Dựa theo BỘ TRUYỆN VỀ CHUỘT TÍP

 Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: (0,5 điểm) Thấy Chuột Típ khóc, bà ngoại đã làm những gì? 
        A.Nhẹ nhàng ôm Chuột Típ vào lòng và dỗ dành.

        B.Nấu thật nhiều món ăn ngon cho Chuột Típ.                      

        C.  Gọi bố mẹ Chuột Típ đưa chú đi theo.                     

Câu 2: (0,5 điểm)   Ông bà đã cùng Chuột Típ làm những gì?
        A.Kể chuyện cổ tích, lái máy kéo, cắt cỏ.         

        B. Nấu những món ăn mới lạ.       

        C.Cho gà ăn, tưới hoa, làm vườn.                        

Câu 3: (1 điểm) Vì sao Chuột Típ muốn ở nhà ông bà ngoại

A. Vì ở nhà ông bà ngoại có vườn rất rộng.

B. Vì ở nhà ông bà ngoại chú được yêu chiều và học được nhiều điều mới.            

C. Vì ở nhà ông bà ngoại chú không phải học bài.

Câu 4: (1 điểm)    Ông dạy Chuột Típ làm những việc gì?

        A. Lái máy kéo, cắt cỏ….         

        B. Nấu ăn.       

        C.Cho gà ăn, tưới hoa, làm vườn.                        

Câu 5: (1 điểm)  Câu: “ Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng” thuộc kiểu câu gì?

           A. Ai là gì?                                  B. Ai thế nào?                           C. Ai làm gì?

Câu 6: (1 điểm)  Từ trái nghĩa với từ “nhẹ nhàng” là:.....................................
Câu 7: (1 điểm) Viết 1-2 câu nói về tình cảm của em đối với ông bà.
…………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................

 B. Kiểm tra viết (10 điểm)

 I.Viết chính tả: (4 điểm) (20 phút)

 Nghe-viết:  Cây xoài của ông em  (Viết từ  Ông em trồng...bày lên bàn thờ ông) 

(TV 2- Tập 1 – trang  89).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Tập làm văn:  (6 điểm) (25 phút)
  Viết một đoạn văn ngắn  (từ 4 đến 5 câu) kể về gia đình em, dựa theo gợi ý dưới đây:

a) Gia đình em gồm mấy người? Đó là những ai?

b) Người đó bao nhiêu tuổi,  làm nghề gì? 

c) Nói về từng người trong gia đình em?

d) Em có tình cảm gì với những người trong gia đình em?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MÔN TIẾNG VIỆT – Lớp 2

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG
 KIỂM TRA Đọc thành tiếng (4 điểm)
- Giáo viên thực hiện kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng cá nhân học sinh. 

- Mỗi HS bốc thăm đọc một đoạn và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài phù hợp với bài và đoạn vừa đọc. 
-  Mỗi HS đọc đoạn văn khoảng 40 tiếng và thời gian đọc không quá 1 phút.

-  Tránh trường hợp 2 HS kiểm tra liên tiếp đọc cùng 1 đoạn văn bản.

- Phần đọc thành tiếng 4 điểm, dựa vào những tiêu chí cơ bản sau:

	Nội dung tiêu chí
	Điểm tối đa

	1. Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu
	1

	2. Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng)
	1

	3. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa.
	1

	5. Trả lời đúng câu hỏi
	1


PHIÊU ĐỌC BÀI

 - GV cắt thành phiếu nhỏ theo đường vạch

 - HS bốc thăm bài đọc ; đọc một trong các bài sau 

           - Có thể bốc lần thứ hai (nếu cần)

	 Bài:  Phần thưởng                                     (TV 2 tập 1, trang 13 )



Từ : Cuối  năm học ….. gặp cô giáo.


Câu hỏi : Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì ?



	

	Bài:  Người thầy cũ                                  (TV 2 tập 1, trang 56 )



Từ : Giữa cảnh nhộn nhịp ….. ngạc nhiên.


Câu hỏi : Bố Dũng đến trường làm gì ?



	

	Bài:  Cây xoài của ông em                       (TV 2 tập 1, trang 89 )



Từ : Ông em trồng ….. bàn thờ ông.


Câu hỏi : Tìm những hình ảnh đẹp của cây xoài cát ?



	

	Bài:   Quà của bố                                       (TV 2 tập 1, trang 106 )



Từ : Bố đi câu về ….. mắt thao láo ...


Câu hỏi : Quà của bố đi câu về có những gì ?



	

	Bài:   Bé Hoa                                               (TV 2 tập 1, trang 121 )

Từ : Bây giờ  ….. ru em ngủ.


Câu hỏi : Em biết những gì về gia đình Hoa ?


	


  BẢNG MA TRẬN ĐỀ MÔN TIẾNG VIỆT (ĐỌC HIỂU)  LỚP 2 – CUỐI KÌ I
                                                      Năm học 2018 – 2019

	Mạch kiến thức
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Đọc hiểu văn bản:

- Xác định được nhân vật, các chi tiết trong bài đọc.

- Hiểu ý chính của đoạn văn.

- Nắm được nội dung bài đọc.


	Số câu
	3
	
	1
	
	
	1
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	1
	
	
	1
	
	
	4

	2. Kiến thức Tiếng Việt:
- Biết cách đặt và trả lời các kiểu câu: Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?

- Biết các từ chỉ sự vật, hoạt động.
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	2

	Tổng số câu
	3
	1
	2
	1
	7

	Tổng số điểm
	2
	1
	2
	1
	6


                                        ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

I. Kiểm tra đọc

1. Đọc + trả lời câu hỏi các bài tập đọc đã học: (4 điểm)

Đọc đúng, trôi chảy, rõ ràng, ... – được 3 điểm;

Trả lời đúng câu hỏi – được 1 điểm.

2. Đọc hiểu + kiến thức Tiếng Việt: (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm)  Chọn A
Câu 2: (1 điểm)  Chọn C
Câu 3: (1 điểm)  Chọn B

Câu 4: (1 điểm)  Chọn A
Câu 5: (1 điểm)  Chọn C
Câu 6 : (1 điểm)   
II. Bài kiểm tra viết

1. Chính tả (4 điểm)

Nghe viết bài đúng, trình bày đẹp - được 4 điểm

Sai 3 lỗi – được 3 điểm

Sai 5 lỗi – được 2 điểm

2. Viết đoạn văn, bài văn (6 điểm)

 Em hãy viết một đoạn văn (từ 3 đến 5 câu) kể về gia đình em.
-Gia đình em gồm mấy người? Đó là những ai?   (1 diểm)

- Bao nhiêu tuổi,  làm nghề gì? (1 diểm)

     - Nói về từng người trong gia đình em? (1 diểm)

     - Em yêu quý những người trong gia đình em như thế nào? (2 diểm)

     - Trình bày đúng, viết chữ đẹp, rõ rang, đúng chính tả (1 điểm)

